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	Nội dung
	ĐVT
	Thực hiện năm 2020
	Kế hoạch năm 2025
	Số liệu qua các năm
	So sánh năm 2025 với năm 2020

	
	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	

	1. Số trường
	Trường
	32
	30
	
	
	
	
	
	

	 - Mẫu giáo 
	Trường
	09
	09
	
	
	
	
	
	

	 - Tiểu học
	Trường
	14
	11
	
	
	
	
	
	

	 - Trung học cơ sở 
	Trường
	06
	04
	
	
	
	
	
	

	 - Tiểu học-THCS
	Trường
	02
	04
	
	
	
	
	
	

	 - THPT - THCS Bác Ái
	Trường
	01
	01
	
	
	
	
	
	

	 - THPT-THCS DTNT Pi năng Tắc
	Trường
	 01
	01 
	
	
	
	
	
	

	2. Tổng số học sinh
	Học sinh
	7693
	8183
	
	
	
	
	
	

	 - Mẫu giáo 
	Học sinh
	 1907
	1951 
	
	
	
	
	
	

	 - Tiểu học
	Học sinh
	 3469
	3745 
	
	
	
	
	
	

	 - Trung học cơ sở 
	Học sinh
	1346
	1539 
	
	
	
	
	
	

	 - THPT - THCS Bác Ái
	Học sinh
	536
	498
	
	
	
	
	
	

	(Trong đó: THPT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - THPT-THCS DTNT Pi năng Tắc

	Học sinh
	435
	450
	
	
	
	
	
	

	(Trong đó: THPT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số giáo viên
	Giáo viên
	584
	619
	
	
	
	
	
	

	 - Mẫu giáo 
	Giáo viên
	 130
	172 
	
	
	
	
	
	

	 - Tiểu học
	Giáo viên
	264
	258 
	
	
	
	
	
	

	 - Trung học cơ sở 
	Giáo viên
	123 
	126
	
	
	
	
	
	

	- THPT - THCS Bác Ái
	Giáo viên
	36
	33
	
	
	
	
	
	

	- THPT-THCS DTNT Pi năng Tắc
	Giáo viên
	31
	30
	
	
	
	
	
	

	(Giáo viên là người Raglai)
	Giáo viên
	 103
	116
	
	
	
	
	
	

	4. Số trường học đạt chuẩn quốc gia
	Trường 
	08
	18
	
	
	
	
	
	

	 - Mẫu giáo 
	Trường 
	01
	04
	
	
	
	
	
	

	 - Tiểu học
	Trường 
	04
	09
	
	
	
	
	
	

	 - Trung học cơ sở 
	Trường 
	03
	05
	
	
	
	
	
	

	 - THPT-THCS
	Trường 
	00
	00
	
	
	
	
	
	



